
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Minh Hoàng

Zalo: Minh Hoàng   -  số đt zalo: 0986241995

Email: hoangnm.c2mdc@gmail.com

CĐ1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Dạng 1. Tính toán đơn giản

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) Đề 367

Kết quả phép tính   là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

.

Câu 2. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023) Đề 369

Giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

.

Câu 3. (HSG 7 huyện Thanh Thuỷ 2022 - 2023) Đề 375

Giá trị biểu thức A = .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Trang 1/29



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Krông Ana 2022 - 2023) Đề 361

Thực hiện phép tính: 

Lời giải

Câu 2. (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) Đề 362

Tính giá trị biểu thức.

a) 

b)  

Lời giải

 

b)  

 

Câu 3. (HSG 7 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 2022 - 2023) Đề 363

Thực hiện các phép tính

Trang 2/29
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Lời giải

Câu 4. (HSG 7 tỉnh Ninh Bình 2022 - 2023) Đề 364

Thực hiện phép tính:  

Lời giải

Câu 5. (HSG 7 huyện Sóc Sơn 2022 - 2023) Đề 366

Thực hiện các phép tính:

a) 

b) 

Lời giải

a) 
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b) 

Câu 6. (HSG 7 huyện Nho Quan 2022 - 2023) Đề 368

Thực hiện các phép tính

a) 

b) 

Lời giải

a) 

b) 

Câu 7. (HSG 7 Bảo Thắng 2022 - 2023) Đề 371

Tính giá trị biểu thức:

Lời giải

Câu 8. (HSG 7 Tây Hồ 2022 - 2023) Đề 374   

Trang 4/29



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Tính hợp lí: 

Lời giải

Ta có:

Vậy 

Câu 9. (HSG 7 Thanh Thuỷ 2022 - 2023) Đề 375

Tính: 

Lời giải

 (vì và )

Vậy 

Câu 10. (HSG 7 Trực Ninh 2022 - 2023) Đề 376

Tính giá trị của biểu thức sau
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.

Lời giải

 

Vậy .

Câu 11. (HSG 7 Thanh Miện 2022 - 2023) Đề 377

Thực hiện phép tính:

a) 

b) 

Lời giải

a) 

b) 

Câu 12. (HSG 7 Vinh, Trường THCS Nguyệt Ấn 2022 - 2023) Đề 378

Tính giá trị biểu thức.
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Lời giải

 

 

Vậy 

Câu 13. (HSG 7 Thanh Hoá 2022 - 2023) Đề 379

Thực hiện phép tính sau:

Lời giải

Câu 14. (HSG 7 Thanh Hoá 2022 - 2023) Đề 379

Thực hiện phép tính sau:

Lời giải
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Câu 15. (HSG 7 huyện Thiệu Hoá 2022 - 2023) Đề 380

Tính giá trị biểu thức sau:

Lời giải

Vậy  

Câu 16. (HSG 7 huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 2022 – 2023) Đề 381

Tính 

Lời giải
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Vậy  

Câu 17. (HSG 7 tỉnh Lào Cai 2022 - 2023) Đề 383

Thực hiện phép tính:  .

Lời giải

.

Câu 18. (HSG 7 thành phố Thủ Đức 2022 – 2023) Đề 384

Thực hiện phép tính: .

Lời giải

Câu 19. (HSG 7 huyện Vũ Thư 2022 - 2023) Đề 385

Thực hiện phép tính: .

Lời giải
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Câu 20. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023) Đề 386

Tính giá trị biểu thức: .

Lời giải

Câu 21. (HSG 7 2022 - 2023) Đề 388

Tính giá trị của biểu thức sau .

Lời giải

.

Câu 22. (HSG 7 huyện Bình Long 2022 - 2023) Đề 389

Thực hiện phép tính: .

Lời giải

.

Dạng 2. Luỹ thừa phối hợp các phép tính

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 Văn Bàn 2022 - 2023) Đề 365

Thực hiện phép tính: 

Lời giải
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Câu 2. (HSG 7 Nho Quan 2022 - 2023) Đề 368

Thực hiện phép tính: .

Lời giải

Câu 3. (HSG 7 Sơn Động 2022 - 2023) Đề 369

Tính giá trị biểu thức: .

Lời giải

 .

Câu 4. (HSG 7 Sơn Động 2022 - 2023) Đề 369

Tính giá trị của biểu thức sau:  với .

Lời giải

Ta có:  .

TH1: 

TH2: 

Thay  vào biểu thức  ta tính được: .

Thay  vào biểu thức  ta tính được: .

Vậy khi  thì gái trị của biểu thức  là  hoặc .

Câu 5. (HSG 7 Đức Thọ 2022 - 2023) Đề 370

Tính giá trị biểu thức 

Trang 11/29



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Lời giải

.

Câu 6. (HSG 7 Bảo Thắng 2022 - 2023) Đề 371

Rút gọn biểu thức: .

Lời giải

Câu 7. (HSG 7 Tây Hồ 2022 - 2023) Đề 374

Rút gọn biểu thức:

Lời giải

Vậy 

Câu 8. (HSG 7 Trực Ninh 2022 - 2023) Đề 376
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Tính giá trị của biểu thức sau .

Lời giải

 

Vậy .

Câu 9. (HSG 7 Vinh, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) Đề 378

Tính giá trị của biểu thức sau .

Lời giải

Vậy 

Câu 10. (HSG 7 thành phố Thanh Hoá 2022 - 2023) Đề 379

Thực hiện phép tính:   

Lời giải

Câu 11. (HSG 7 huyện Thiệu Hoá 2022 - 2023) Đề 380

Tính giá trị các biểu thức sau:

Lời giải

Trang 13/29



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

  
Vậy 

Câu 12. (HSG 7 huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 2022 - 2023) Đề 381

Tính 

Lời giải

.

Câu 13. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023) Đề 382

Tính giá trị của biểu thức  

Lời giải

Câu 14. (HSG 7 thành phố Thủ Đức 2022 - 2023) Đề 384

Thực hiện phép tính  

Lời giải
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Câu 15. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023) Đề 386

Tính giá trị biểu thức:  

Lời giải

Câu 16. (HSG 7 2022 - 2023) Đề 388

Tính giá trị của biểu thức sau .

Lời giải

Câu 17. (HSG 7 huyện Bình Long 2022 - 2023) Đề 389

Thực hiện phép tính: .

Lời giải

.

Dạng 3. Tính tổng các số tự nhiên được lập từ một chữ số

Dạng 4. Tính tổng dãy phân số có quy luật

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) Đề 367

Cho 

Giá trị biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B
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Do  suy ra  suy ra 

 

Câu 2. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) Đề 373

Giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

.

Câu 3. (HSG 7 huyện Thanh Thuỷ 2022 - 2023) Đề 375

Cho biểu thức . Khẳng định đúng là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Chọn A

.

Vì  nên . Vậy .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Bát Xát 2022 - 2023) Đề 363

Thực hiện các phép tính:

Lời giải

Vậy .

Câu 2. (HSG 7 tỉnh Ninh Bình 2022 - 2023) Đề 364

Cho biểu thức . Tính giá trị biểu thức  

Lời giải
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Do  suy ra  suy ra 

 

Câu 3. (HSG 7 huyện Nho Quan 2022 - 2023) Đề 368

Tính giá trị biểu thức 

Lời giải

Vậy .

Câu 4. (HSG 7 huyện Kim Thành 2022 - 2023) Đề 387

Tính nhanh giá trị của biểu thức sau .

Lời giải

.
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Vậy .

Câu 5. (HSG 7 2022 - 2023) Đề 388

Tính giá trị của biểu thức sau

Lời giải

Dạng 5. Tính tổng tự nhiên dạng tích

Dạng 6. Tính tích

Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Trực Ninh 2022 - 2023) Đề 376

Tính giá trị của biểu thức sau:

Lời giải
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Vậy .

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Miện 2022 - 2023) Đề 377

Thực hiện phép tính: 

Lời giải

Câu 3. (HSG 7 thành phố Thủ Đức 2022 - 2023) Đề 384

Thực hiện phép tính: 

Lời giải

Câu 4. (HSG 7 huyện Kim Thành 2022 - 2023) Đề 387

Tính hợp lý giá trị biểu thức 

Lời giải
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Vậy .

Dạng 7. Tính tổng cùng số mũ

Dạng 8. Tính tổng cùng cơ số 

Dạng 9. Tính tỉ số của hai tổng

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 thành phố Vinh, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) Đề 378

Cho  và . Tính tỉ số  

Lời giải

Ta có

 

Lại có: .
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Suy ra: 

Vậy: 

Dạng 10. Tính giá trị biểu thức

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023) Đề 369

Giá trị biểu thức:  tại 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Thay  vào biểu thức , ta được:

.

Vậy giá trị của biểu thức  tại  là .

Câu 2. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) Đề 373

Cho  và  .  Kết  quả  nào  sau  đây  là  giá  trị  của  biểu  thức

.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Từ 

Câu 3. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) Đề 373

Cho . Giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Chọn C

Ta có 

Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) Đề 373

Giá trị của biểu thức  biết  và  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Từ  

 

Câu 5. (HSG 7 huyện Thanh Thuỷ 2022 - 2023) Đề 375

Biết . Khi đó giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

 suy ra . Thay vào  ta được:

.

Câu 6. (HSG 7 tỉnh Lào Cai 2022 - 2023) Đề 383

Cho hai số thức  thỏa mãn . Khi đó giá trị của biểu thức

 là

Lời giải

Ta có:  với mọi , 

 với mọi 

 với mọi , 
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Theo đề bài, để  thì 

Thay vào biểu thức M ta được: 

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) Đề 362

Tính giá trị biểu thức.

 c) Cho  là ba số thực khác  thoả mãn điều kiện:  

Hãy tính giá trị của biểu thức  

d) Cho . Tính giá trị biểu thức.  

Lời giải

c)  + Nếu 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, Ta có:

Mà  

Vậy: 

+ Nếu  

 Ta có:

 

mà  

  

Vậy 

d) Đặt   . Khi đó:
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Câu 2. (HSG 7 huyện Văn Bàn 2022 - 2023) Đề 365

Tính giá trị của biểu thức:  với .

Lời giải

Vì   nên  hoặc .

+ Với  thì  .

+ Với  thì  .

Vậy  hoặc  khi  .

Câu 3. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) Đề 367

Tính giá trị biểu thức  biết 
 
và 

Lời giải

Ta có  
với mọi  mà 

Suy ra: 

Ta có 

Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) Đề 373

Cho các số  khác  thỏa mãn .

Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

Từ  suy ra  (  khác )
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Đặt 

Khi đó 

Câu 5. (HSG 7 quận Tây Hồ 2022 - 2023) Đề 374

Tính giá trị biểu thức  biết rằng ; 

Lời giải

Ta có

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Vậy 

Câu 6. (HSG 7 huyện Thanh Thuỷ 2022 - 2023) Đề 375

Cho là các số khác  thoả mãn   

Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

TH1: Nếu thì: 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra 

TH2: Nếu thì suy ra: 

Suy ra 

Câu 7. (HSG 7 huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 2022 - 2023) Đề 381

Cho  Hãy tính giá trị của biểu thức: .

Lời giải

Cho  Hãy tính giá trị của biểu thức:

.

Câu 8. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023) Đề 382

Tính  giá  trị  của  biểu  thức:   tại  các  giá  trị  của   thoả  mãn

 
Lời giải

Ta có

với mọi  nên  khi  và

 suy ra 

Nên 

Câu 9. (HSG 7 huyện, tỉnh Lào Cai 2022 - 2023) Đề 383

Cho  và . Tính giá trị biểu thức .
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Lời giải

Cho  và . Tính giá trị biểu thức .

Ta có: 

Thay  vào

  ta được: 

Suy ra: ; 

Thay  vào  ta được: 

Vậy giá trị của biểu thức .

Câu 10. (HSG 7 huyện Vũ Thư 2022 - 2023) Đề 385

Cho  ( với ). Tính .
Lời giải

Ta có : 

Câu 11. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023) Đề 386

Cho các số  thỏa mãn 

Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

Ta có:  với mọi 

 với mọi 

 với mọi , 

Theo đề bài, để  thì 
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Thay vào biểu thức M ta được:

Câu 12. (HSG 7 huyện Bình Long 2022 - 2023) Đề 389

Tính giá trị biểu thức  tại thỏa mãn .
Lời giải

Ta có:  suy ra  hoặc . Suy ra:  hoặc .

+ Với  thì giá trị của biểu thức là: .

+ Với  thì giá trị của biểu thức là: .

Vậy giá trị của biểu thức  bằng  hoặc bằng  khi .Tài liệu được 
chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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